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	Hoạt động


	Thời gian
	Mục tiêu đánh giá



	
	Tuần I

(1/12-5/12)

GV: Nguyễn Thị Phượng
	Tuần II

(8/12- 12/12)

GV: Dương Ngọc Ánh
	Tuần III

(15/12-19/12)

GV: Nguyễn Thị Phượng
	Tuần IV

(22/12-26/12)

GV: Dương Ngọc Ánh
	Tuần V

(29/12-2/1/2026)

GV: Nguyễn Thị Phượng
	

	Đón trẻ
	* Cô đón trẻ: Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe và học tập của trẻ.

- Quan sát, nhắc nhở trẻ chào người thân, chào cô giáo. Thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp. 

- Cô hướng dẫn, giúp trẻ cất dép, cất ba lô về đúng nơi quy định, đúng kí hiệu của trẻ.

- Trẻ chơi đồ chơi theo ý thích của trẻ và cất dọn đồ chơi đúng quy định
	* PTTC:

9, 19

* PTNT: 26, 27, 28
* PTNN

57, 69
*PTTCQHXH

78, 85, 90
* PTTM:

95, 106, 108, 109

	Thể dục sáng
	* Tập thể dục theo nhạc của trường và kết hợp với quả bông vào thứ 2, 4, 6 và tập với vòng vào thứ 3, 5.
- Khởi động: 

Cô cho trẻ đi thành vòng tròn kết hợp các kiểu đi (đi thường, đi bằng mũi bàn chân, đi bằng gót chân, đi bằng má bàn chân), chạy (chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm) sau đó đi về 4 hàng dọc 

-Trọng động: 

+ Hô hấp: Gà gáy (4 lần)

+ Tay: Tay đưa ra trước, lên cao (2Lx8N)

+ Bụng, lườn: Tay đưa ngang, nghiêng lườn sang hai bên(2Lx8N) 

+ Chân: Ngồi khuỵu gối (2Lx8N)       

+ Bật: Bật tách chân, khép chân (2Lx8N)

+ Điều hòa: 2 tay đưa lên xuống nhẹ nhàng

-Tập dân vũ A ri sam sam.

- Hồi tĩnh cho làm chim bay nhẹ nhàng 1-2 vòng hít thở sâu.
	

	Trò

chuyện  
	 Trò chuyện về các con vật: 

- Trò chuyện về các con vật nuôi trong gia đình bé, cách bảo vệ chăm sóc vật nuôi.
- Trò chuyện và các con vật sống thành đàn.

- Ngày thành lập quân đội nhân dân là ngày nào? Các con có biết gì về ngày đó?

- Trò chuyện về con côn trùng có ích và có hại

=> Giáo dục trẻ biết yêu quý, bảo vệ các con có ích cho con người

+ Chú ý nghe khi cô, bạn nói, không ngắt lời người khác (MT85)
- TLNSTLVM: Vui chơi lành mạnh (Bài 15)
	

	Hoạt động học
	Thứ 2
	LQ Văn học
Truyện: Cáo thỏ và gà trống

(Đa số trẻ đã biết)


[image: image1]
	Âm nhạc

DH: Vì sao chim hay hót

[image: image2.png]



NH: Ba bà đi bán lợn con
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TCÂN: Nhìn hình ảnh đoán tên bài hát
	LQ Văn học
Thơ: Chú bộ đội hành quân trong mưa

(Đa số chưa biết)
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	Âm nhạc

VĐTTT: Chú voi con ở bản đôn
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NH : Con chim vành khuyên
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TCÂN: Tai ai tinh 
(MT 108)
	LQ Văn học
Thơ: Đom đóm

(Đa số trẻ chưa biết)
	

	
	Thứ 3
	LQCC

Làm quen chữ: b, d, đ
	LQCC

Tập tô chữ: b, d, đ


	LQCC

Ôn nhóm chữ: b, d, đ


	LQCC

Làm quen chữ: i, t, c

(Ứng dụng steam)  
	LQCC

Tập tô i, t, c 

	

	
	Thứ 4
	HĐ Khám phá

Một số con vật nuôi trong gia đình

(MT 27)

	PTVĐ
VĐCB: Bật chụm tách chân qua 5 ô. Ném xa bằng 2 tay

TCVĐ: Lộn cầu vồng
	HĐKP

GD nếp sống TLVM:

Vui chơi đoàn kết (Bài 13)
	PTVĐ

VĐCB: Bò thấp chui qua cổng, ném trúng đích nằm ngang.

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
	HĐ Khám phá

Vòng đời của bướm
	

	
	Thứ 5
	LQVT

Đếm đến 7, nhận biết số lượng 7, nhận biết chữ số số 7

(Ứng dụng steam)
	LQVT 

Tách, gộp nhóm có 7 đối tượng

	LQVT

Đếm đến 8, nhận biết số lượng 8, nhận biết chữ số số 8


	LQVT

Tách, gộp nhóm có 8 đối tượng


	LQVT

Ôn luyện


	

	
	Thứ 6
	Tạo hình
Vẽ con vật mà bé yêu thích

(Đề tài)
(MT 95)

	Tạo hình
Xé dán đàn cá

(Đề tài)

	Tạo hình
Vẽ theo ý thích (T7)

(Đề tài)

( MT 109)


	Tạo hình

Vẽ con bò

(Đề tài)


	Tạo hình
In đồ hình từ bàn tay, ngón tay

(Đề tài)


	

	Hoạt động

ngoài trời
	Tuần 1: 

* Quan sát: Con mèo, con chó, con gà, quan sát dấu chân và tiếng kêu của các con vật quen thuộc.

* TCVĐ: Mèo đuổi chuột, Chim bay – chim đậu, Bật qua vạch “vũng nước của chú vịt”, Chuyển thức ăn cho thỏ, Cáo và thỏ…
* Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời như xích đu, cầu trượt…

Tuần 2:

* Quan sát: Đàn kiến, đàn chim, đàn cá, quan sát cách các con vật đi theo đàn, quan sát lá cây – hoa nơi có nhiều côn trùng tụ tập

* TCVĐ: Kiến tha mồi, Đàn chim bay về tổ, Cá bơi vào lưới, Vịt về chuồng trời nắng trời mưa, đi cà kheo, kéo co…

* Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời như xích đu, cầu trượt…

Tuần 3: 

* Quan sát: Tranh / tượng chú bộ đội, mũ, ba lô, sao vàng, quân phục, hàng lối nghiêm trang.. 
* TCVĐ: Hành quân cùng chú bộ đội, Bò qua chiến hào, Vượt qua thử thách, Truy tìm kẻ địch
* Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời như xích đu, cầu trượt…

Tuần 4: 

* Quan sát: Quan sát vườn cổ tích, quan sát cây quất, quan sát cây hồng xiêm, quan sát con hươu

* TCVĐ: Gieo hạt, Cáo và thỏ, Trời nắng trời mưa, chuyền bóng, kéo co, bật theo bàn chân …

- Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời như xích đu, cầu trượt…
Tuần 5: 

* Quan sát: Quan sát bướm, quan sát ong, quan sát đàn kiến, quan sát con hươu, quan sát vườn hoa
* TCVĐ: Gieo hạt, Cáo và thỏ, bắt bướm, chuyền bóng, kéo co, bật theo bàn chân …

- Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời như xích đu, cầu trượt…
* HĐLĐ: Nhặt lá rụng sân trường, lau lá cây, nhỏ cỏ vườn hoa.

* HĐ giao lưu:
- Thứ 6 tuần 1: Giao lưu với lớp A2: Tổ chức giao lưu các trò chơi vận động.
- Thứ 6 tuần 2: Giao lưu với lớp A2: Tổ chức giao lưu các bài thơ, câu đố có trong tháng

- Thứ 6 tuần 3: Giao lưu với lớp A2: Tổ chức hát, vận động các bài hát trong tháng, nhẩy dân vũ 
- Thứ 6 tuần 4: Giao lưu với các thành viên trong tổ:
- Thứ 6 tuần 4: Trải nghiệm trứng chìm, trứng nổi
	

	Hoạt động góc
	* Góc trọng tâm:  Góc toán: Chơi thêm bớt, vẽ các con vật trong phạm vi 7, 8 (T1), Xây dựng trang trại các con vật (T2), Xây dựng doanh trại quận đội (T3), Làm các con vật bằng nhiều nguyên vật liệu (T4), Xây dựng vườn bách thú (T5)

- Trẻ biết cách giải quyết các vấn đề đơn giản khi xây dựng bằng các cách khác nhau của trẻ (MT 26)
* Góc phân vai: 

- Gia đình: Làm các món ăn, pha nước chanh, đi siêu thị

+ Tự họp gia đình: Trẻ biết biểu lộ cảm xúc vui buồn, ngạc nhiên, tức giận, xấu hổ (MT 78)

- Bác sĩ: khám sức khỏe cho các con vật, cho người

- Bán hàng: bán hàng sản phẩm các sản phẩm trang trí ngày noel; siêu thị của bé, bán các thức ăn cho động vật.

+ Dùng được câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định, câu mệnh lệnh (MT 57)
* Góc học tập: 

- Góc toán:  Đếm từ 1 đến 7: đếm xuôi, đếm ngược. Lấy và đếm đồ dùng, đồ chơi theo yêu cầu. Đếm theo khả năng. Đọc các chữ số từ 1 đến 7. Chọn thẻ số (viết số) đặt vào nhóm đồ vật tương ứng sau khi đếm.

- Góc LQCC: Trẻ chơi với các chữ cái, đọc chữ cái, tô các chữ cái.

+ Trẻ tô, đồ các nét chữ cái, sao chép ký hiệu có tên của mình và có hành vi giữ gìn sách vở (MT 69)

- Góc sách truyện: Làm tranh ảnh về các con vật, kể lại một số câu chuyện mà trẻ biết.
* Góc nghệ thuật: 

- Góc tạo hình: Vẽ các con vật, cắt dán trang phục chú bộ đội, hát các bài hát về con vật, làm đồ chơi các con vật từ các nguyên vật liệu. Tạo tranh từ nguyên vật liệu hỗn hợp. Làm con vật từ đất nặn và vật liệu tái chế.

+ Sử dụng có hiệu quả các nguyên vật liệu khác nhau để tạo ra sản phẩm mang tính sáng tạo của bản thân hoặc của nhóm bạn (MT 106)
- Góc âm nhạc: Hát và vận động các bài hát trẻ thuộc, sử dụng các dụng cụ âm nhạc

+ Thể hiện hiểu biết qua hoạt động chơi, âm nhạc (MT 28)

* Góc thực hành cuộc sống:
-  Thực hành cài khuy áo, kỹ năng buộc dây giầy, kỹ năng thắt nơ (Áp dụng phương phápMontessori)

* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, gọi tên cây, lau lá cây.
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Thực hành:  Mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. 

+ Trẻ nói được tên món ăn hàng ngày và cách chế biến đơn giản như: Rau luộc, thịt kho… (MT 9)

- Trẻ biết tên các món ăn hàng ngày, trò chuyện với trẻ về dinh dưỡng trong các món ăn. Biết rửa tay trước khi ăn,Xúc miệng nước muối sau ăn. 

- Cho trẻ đi vệ sinh cô trò chuyện với trẻ sau đó cho trẻ lên giường đi ngủ và cô kể cho trẻ nghe chuyện với những trẻ khó ngủ cô cho trẻ nằm riêng để không nói chuyện làm ảnh hưởng đến bạn khác và vỗ về cho trẻ ngủ.

- Trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cô để ý đến những trẻ có nhiều mồ hôi
	

	Hoạt động chiều
	Vận động nhẹ: “Ồ sao bé không lắc”, “Chi chi chành chành”, “ Nu na nu nống”…
	

	
	Thứ hai
	- HD: Trò chơi “Gà mẹ tìm con”
	HD: Trò chơi:
 “Thỏ nhảy qua suối”
	- HD: Trò chơi
 “Kiến tha mồi”
	- HD trò chơi: “Khỉ chuyền dừa”
	- HD trò chơi:
 “Cho thỏ ăn cà rốt”
	

	
	Thứ ba
	Rèn kỹ năng PTVĐ: “Bật chụm tách chân”


	- HĐ phòng thư viện: Xem sách tranh các con vật nuôi trong gia đình
	- Rèn kỹ năng PTVĐ: Trò chơi bắt chước tạo dáng
	- HĐ phòng thư viện: Đọc thơ: “Chú bộ đội hành quan trong mưa”
	- Rèn kỹ năng PTVĐ: “ Bật xa 35cm
	

	
	Thứ tư
	Rèn kỹ năng bỏ rác đúng nơi quy định

(MT 90)
	Rèn trẻ: Thực hiện một số quy định ở trường, nơi công cộng về an toàn (MT 19)
	- TLNSTLVM:  Vui chơi an toàn (Bài 14)
	Rèn kỹ năng gấp và cất chiếu 


	Rèn kỹ năng: Kỹ năng chăm sóc và bảo vệ động vật
	

	
	Thứ năm
	- Làm vở TCHT: Bài 15
	- Làm vở TCHT: Bài 4
	- Làm vở TCHT: bài 5
	- Làm vở TCHT: Bài 6
	- Làm vở TCHT: Bài 14
	

	
	Thứ sáu hàng tuần tổ chức biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan.


	

	Chủ đề- sự kiện
	Những con vật nuôi trong gia đình
	Những con vật sống thành đàn
	Bé với chú bộ đội


	Bé chăm sóc vật nuôi
	Côn trùng
	


                                                                                                                       Xác nhận PHT 

                                                                                       Nguyễn Thị Thanh Huyền
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